
ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 3 NĂM 2 KHÓA II KHOA ĐTTX

Môn : Hán cổ 

(Từ âm Hán Việt viết chữ Hán và dịch nghĩa)
 1/ Phật giả, thị giác ngộ tự tâm, cứu độ chúng sinh. 

佛者，是覺悟自心，救度衆生。Phật, tức là Giác ngộ nơi tự tâm và cứu độ mọi loài.  

  2/ Phật giả, đạt đáo viên mãn giả chi đức hiệu. 

佛者，達到圓满者之德號。Phật, tức là đức hiệu của bậc đã đạt đến quả viên mãn. 

  3/ Như Trung Quốc chi tôn xưng Khổng Tử vi Thánh nhân nhất dạng

如中国之尊稱孔子為聖人一樣。Cùng một cách như dân tộc Trung Hoa tôn xưng đức Khổng Tử là một bực Thánh nhân.

  4/ Kỳ trí huệ năng lực vưu đại, sở dĩ tôn xưng vi Phật

其智慧能力尤大，所以尊稱為佛。Trí huệ và năng lực của Phật thì lớn hơn, cho nên chúng ta tôn xưng là Phật. 

  5/ Phật chi trí tuệ, thị chuyên vi phá trừ phiền não.

佛之智慧，是專為破除煩腦。Trí huệ của Phật, chuyên phá trừ phiền não.

  6/ Phật chi năng lực,  năng sử nhất thiết chúng sinh, ly nhất thiết khổ.

佛之能力，能使一切衆生，離一切苦。Năng lực của Phật  làm cho tất cả chúng sanh, xa lìa tất cả khổ.

  7/ Phật chi năng lực,  năng sử nhất thiết chúng sinh, đắc cứu cánh lạc.

 佛之能力，能使一切衆生，得究竟樂。Năng lực của Phật làm cho tất cả chúng sanh, được hưởng những sự vui.

  8/ Thế gian nhất thiết vạn vật, giai hữu định lý, giai hữu quỹ phạm, 

 世間一切萬物，皆有定理，皆有軌範。Tất cả muôn sự muôn vật trong thế gian này, vật nào cũng đều có lý nhứt định và đều có khuôn mẫu của nó.

  9/ Các quốc thánh nhân, giai hữu sử nhân hành nhập chánh quỹ chi pháp. 

各國聖人，皆有使人行入正軌之法。Thánh nhân của các nước đều có những phương pháp làm cho con người đi vào khuôn phép đúng đắn/ con đường chơn chánh.

 10/ Ngã Phật Thế tôn sở thuyết chi pháp, diệc đại trí tương đồng. 

我佛世尊所說之法，亦大致相同。phương pháp của Đức Thế Tôn chúng ta, chỗ đại khái cũng rất giống nhau. 

  11/ Kỳ vưu yếu giả, thị tại giáo ngô nhân thủ ngũ giới.

 其尤要者，是在教吾人守五戒。Chỗ cốt yếu hơn hết là dạy chúng ta mỗi người cần phải giữ gìn năm giới cấm.

 12/ Kỳ vưu yếu giả, ngô nhân thủ ngũ giới, dĩ bất thất nhân cách. 

其尤要者，吾人守五戒，以不失人格。Chỗ cốt yếu hơn hết là chúng ta cần phải giữ gìn năm giới cấm, để cho khỏi mất tư cách làm người.

 13/ Tăng giả, Tăng già chi tỉnh xưng, ý vi hòa hợp chúng.

 僧者，僧伽之省稱。意為和合眾。“Tăng” là tiếng gọi tắt của “Tăng già”, nghĩa là hòa hợp chúng. 

 14/ Thân hòa đồng trụ;  Khẩu hòa vô tranh; Ý hòa đồng duyệt

身和同住。口和無諍。意和同悅。Thân hòa hợp sống chung với nhau, Miệng hòa hợp không tranh cãi nhau, Ý hòa hợp cùng vui (THÂN HOÀ: tập sống chung nhau, KHẨU HOÀ: chẳng nói câu mâu nghiệp nhiều. Ý HOÀ: vui vẻ kính yêu)

 15/ Giới hòa đồng tu; Kiến hòa đồng giải; Lợi hòa đồng quân;

戒和同修。見和同解。利和同均。Giới hòa hợp cùng tu; Thấy biết hòa hợp để cùng hiểu; Lợi ích hòa hợp phân chia đồng đều.
(GIỚI HOÀ: đồng giữ những điều luật răn. KIẾN HOÀ: đồng giải sở năng, LỢI HOÀ: chia sớt công bằng của chung)

 16/ Cố thử Tăng tự, thực Phật đệ tử đoàn thể chi danh dã. 

故此僧字，實佛弟子團體之名也。Cho nên chữ Tăng này thật là tên gọi của đoàn thể đệ tử Phật.
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